
Danh sách model được sử dụng
Phụ tùng Mô tả Model Tên mô tả Bản vẽ Số lượng

213262-3 Vòng đệm-o 18 4100KB Máy cắt hút bụi 020 1

213262-3 Vòng đệm-o 18 4100NB Cutter 026-1 1

213262-3 Vòng đệm-o 18 4100NH Máy Cắt Đá Cầm Tay Hoạt Động Bằng Động 
Cơ Điện

032 1

213262-3 Vòng đệm-o 18 4100NH2 Cutter 054 1

213262-3 Vòng đệm-o 18 6841R Auto Feed Screwdriver 047 1

213262-3 Vòng đệm-o 18 6846 Auto Feed Screwdriver 047 1

213262-3 Vòng đệm-o 18 6905H Máy Siết Bu Lông Cầm Tay Hoạt Động Bằng 
Động Cơ Điện

027 1

213262-3 Vòng đệm-o 18 BFR540 Cordless Auto Feed Screwdriver 048 1

213262-3 Vòng đệm-o 18 BFR550 Cordless Auto Feed Screwdriver 048 1

213262-3 Vòng đệm-o 18 BFR750 Cordless Auto Feed Screwdriver 048 1

213262-3 Vòng đệm-o 18 BFS440 Cordless Screwdriver 014 1

213262-3 Vòng đệm-o 18 BFS450 Cordless Screwdriver 014 1

213262-3 Vòng đệm-o 18 BJS130 Cordless Metal Shear 027 1

213262-3 Vòng đệm-o 18 DFR540 Cordless Auto Feed Screwdriver 048 1

213262-3 Vòng đệm-o 18 DFR550 Cordless Auto Feed Screwdriver 048 1

213262-3 Vòng đệm-o 18 DFR750 Cordless Auto Feed Screwdriver 048 1

213262-3 Vòng đệm-o 18 DFS440 Cordless Screwdriver 014 1

213262-3 Vòng đệm-o 18 DFS450 Cordless Screwdriver 014 1

213262-3 Vòng đệm-o 18 DHK180 Máy Cạo Động Lực Cầm Tay Hoạt Động Bằn
g Pin

058 1

213262-3 Vòng đệm-o 18 DHR183 Máy Khoan Bê Tông Cầm Tay Hoạt Động Bằ
ng Pin

008 1

213262-3 Vòng đệm-o 18 DHR400 Máy Khoan Bê Tông Cầm Tay Hoạt Động Bằ
ng Pin

066 1

213262-3 Vòng đệm-o 18 DJS130 Cordless Metal Shear 027 1

213262-3 Vòng đệm-o 18 HK1820 Máy cạo 040 1

213262-3 Vòng đệm-o 18 HM1214C Demolition Hammer 076 1

213262-3 Vòng đệm-o 18 HR005G Máy Khoan Bê Tông Cầm Tay Hoạt Động Bằ
ng Pin

055 1

213262-3 Vòng đệm-o 18 HR006G Máy Khoan Bê Tông Cầm Tay Hoạt Động Bằ
ng Pin

062 1

213262-3 Vòng đệm-o 18 HR008G Máy Khoan Bê Tông 3 Chức Năng Cầm Tay 
Hoạt Động Bằng Pin

059 1

213262-3 Vòng đệm-o 18 HR009G Cordless Combination Hammer 070 1

213262-3 Vòng đệm-o 18 HR010G Máy Khoan Bê Tông 3 Chức Năng Cầm Tay 
Hoạt Động Bằng Pin

008 1

213262-3 Vòng đệm-o 18 HR2800 Rotary Hammer 048 1

213262-3 Vòng đệm-o 18 HR2810 Máy Khoan Động Lực Cầm Tay Hoạt Động B
ằng Động Cơ Điện

048 1

213262-3 Vòng đệm-o 18 HR2810T Rotary Hammer 048 1

213262-3 Vòng đệm-o 18 HR2811F Máy Khoan Động Lực Cầm Tay Hoạt Động B
ằng Động Cơ Điện

048 1

213262-3 Vòng đệm-o 18 HR2811FT Máy Khoan Động Lực Cầm Tay Hoạt Động B
ằng Động Cơ Điện

048 1

213262-3 Vòng đệm-o 18 HR3001C Máy Khoan Bê Tông 3 Chức Năng Cầm Tay 
Hoạt Động Bằng Động Cơ Điện

071 1

213262-3 Vòng đệm-o 18 HR3011FC Máy Khoan Bê Tông 3 Chức Năng Cầm Tay 
Hoạt Động Bằng Động Cơ Điện

071 1

213262-3 Vòng đệm-o 18 HR3012FC Combination Hammer 071 1

213262-3 Vòng đệm-o 18 HR3200C Rotary Hammer 046 1

213262-3 Vòng đệm-o 18 HR3210C Rotary Hammer 046 1

213262-3 Vòng đệm-o 18 HR3210FCT Rotary Hammer 046 1



213262-3 Vòng đệm-o 18 HR3541FC Combination Hammer 046 1

213262-3 Vòng đệm-o 18 HR4001C Rotary Hammer 083 1

213262-3 Vòng đệm-o 18 HR4003C Rotary Hammer 066 1

213262-3 Vòng đệm-o 18 HR4011C Rotary Hammer 083 1

213262-3 Vòng đệm-o 18 HR4013C Máy Khoan Bê Tông Cầm Tay Hoạt Động Bằ
ng Động Cơ Điện

066 1

213262-3 Vòng đệm-o 18 HR5202C Rotary Hammer 074 1

213262-3 Vòng đệm-o 18 HR5212C Máy Khoan Bê Tông Cầm Tay Hoạt Động Bằ
ng Động Cơ Điện

074 1
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